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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

1. Thông tin cá nhân 

Họ và tên Nguyễn Thị Phương Hồng 

Ngày, tháng, năm sinh 04/11/1978 

Giới tính Nữ 

Nơi sinh Bắc Giang 

Địa chỉ liên lạc 
Số 2A ngõ 103/7 đường Phương Canh, phường Xuân Phương 

, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 

Điện thoại cơ quan  

Điện thoại di động 0984162080 

Email nthphuong@hunre.edu.vn 

Học vị Thạc sĩ Luật 

Năm, nơi công nhận học vị Năm 2010 

Học hàm  

Năm phong hàm  

Chức danh nghề nghiệp Giảng viên 

Chức vụ và đơn vị công tác  Giảng viên khoa lý luận chính trị 

 

2. Trình độ học vấn 

2.1. Quá trình đào tạo  

Năm tốt 

nghiệp 
Bậc đào tạo 

Ngành (chuyên ngành) 

đào tạo 
Cơ sở đào tạo 

(ghi rõ tên và quốc gia) 

2000 Đại học Pháp luật kinh tế- quốc tế Đại học Luật Hà Nội 

2010 Thạc sĩ Luật kinh tế Đại học Quốc Gia Hà Nội 

2.2. Tên luận án tiến sĩ  
         (nếu đã bảo vệ)  

2.3. Các khóa đào tạo ngắn hạn (nếu có)  

Thời gian Nội dung đào tạo Đơn vị đào tạo 

Tháng 2/2011 – 

tháng 4/2011 
Môn học Nghiệp vụ sư phạm Trường Đại học Công nghiệp Hà 

Nội 
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Tháng 9/2012 – 

tháng 12/2012 
Nghiệp vụ Bồi dưỡng sư phạm Học viện Quản lý giáo dục 

Tháng 4/2016 – 

tháng 8/2016 
Sư phạm nghề Viện NCKH dậy nghề 

Tháng 9/2019 – 

tháng 12/2019 
Tiếng Anh Trường TC Quốc tế Sài Gòn 

Tháng 10/2019 -   

tháng 2/2020 
Tin học Đại học Quốc gia Hà Nội 

2.4. Trình độ ngoại ngữ  

Ngoại ngữ Trình độ, mức độ sử dụng 

Tiếng Anh Giao tiếp 

  

 

3. Quá trình công tác 

Từ năm...đến năm.. Nơi công tác Vị trí công tác 

   

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm 

nhiệm 

2001- 2004 

 

 

 TTTM Intremex(23-32 Lý Thái Tổ và Siêu thị 

số 5 Nam Bộ) cho Công ty Cổ phần DPT Việt 

Nam.Trung tâm thương mại Intermex  

Quản lý mảng  

pháp luật kinh 

doanh cho Công 

ty cổ phần DPT 

Việt Nam số 26 

Láng Hạ, Ba 

Đình, Hà Nội 

2005 - 2010 

 

Trường đại học Phương Đông 

Trường Đại học FPT Hà Nội 

Trường CĐ Y Dược Hà Nội( phụ trách cơ sở 

Đông Mỹ) 

  

Giảng viên hợp 

đồng 

2011- 2020 

 

Trường CĐ Điện tử - Điện lạnh hà Nội Phụ trách Bộ 

môn Pháp luật 

kiêm Trưởng 

Ban thanh tra. 

9/2020 - nay Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà 

Nội 

Giảng viên bộ 

môn Luật, khoa 

LL Chính trị. 

 

4. Nghiên cứu khoa học  

4.1. Lĩnh vực nghiên cứu   

Hướng nghiên cứu chính Luật kinh tế, Luật hiến pháp – hành chính. 
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Phát triển xanh và hành vi tiêu dùng 

Chuyên ngành nghiên cứu Luật học 

4.2. Các công trình khoa học đã công bố  

4.2.1. Sách chuyên khảo, sách tham khảo, giáo trình, sách hướng dẫn… 

STT Tên sách 
Mức độ tham gia 

(là chủ biên, là đồng tác giả, 

tham gia viết một phần) 

Năm xuất bản 
Nơi xuất 

bản 

 

Tài liệu giáo trình môn 

học pháp luật trường 

Cao đẳng Điện tử - 

Điện lạnh Hà Nội 

Chủ biên 2015  

     

4.2.2. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước 

STT  Tên bài báo 
Năm 

công bố 

Tên, số tạp chí công 

bố, trang tạp chí 
Mức độ tham gia  

(là tác giả/đồng tác giả) 

 

Ảnh hưởng của các nhân 

tố kiểm soát nội bộ đối 

với hoạt động doanh 

nghiệp, 2019 

 

2019 Tạp chí khoa học- Đại 

học Quốc gia Hà Nội 

Đồng tác giả 

 

Các yếu tố ảnh hưởng 

đến kỳ vọng của các đơn 

vị doanh nghiệp về 

nguồn nhân lực trong 

lĩnh vực giải trí sự kiện 

2020 Tạp chí khoa học- Đại 

học Quốc gia Hà Nội 
Đồng tác giả 

 

Hạn chế bất cập về hòa 

giải tranh chấp đất đai tại 

cấp chính quyền cơ sở, 

2021 

2021 Tạp chí Bộ Tài nguyên 

Môi trường 
        Tác giả 

 

Đầu tư trực tiếp của Hoa 

kỳ vào Việt Nam: Thực 

trạng và hàm ý chính 

sách 

2022 Viện kinh tế Châu Mỹ 

Đồng tác giả 

 

Ý định sử dụng sản phẩm 

gia dụng năng lượng mặt 

trời của người dân Hà 

Nội 

2022 Tạp chí khoa học- Đại 

học Quốc gia Hà Nội 
Đồng tác giả 

     

     

4.2.3. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài 

STT  Tên bài báo 
Năm 

công bố 

Tên và số tạp chí 

quốc tế đã công bố 
Mức độ tham gia  

(là tác giả/đồng tác giả) 

 

Factors Influencing the 
Intention of Using 
Solar Energy 
Household Appliances 
with an Extended TPB 

2022 

Contemporary 

Economic Issues in 

Asian Countries: 

Proceeding of 

Đồng tác giả 
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Model Approach: 
Evidence from 
Vietnam 

 

CEIAC 2022, 

Volume 1 

     

4.2.4. Các báo cáo hội nghị, hội thảo trong nước 

Thời gian 

hội thảo 

Tên báo cáo 

khoa học 
Tên hội thảo 

Mức độ tham gia 
 (là tác giả/đồng tác giả) 

Địa điểm 

tổ chức  

     

     

4.2.5. Các báo cáo hội nghị, hội thảo quốc tế 

Thời gian 

hội thảo 

Tên báo cáo 

khoa học 
Tên hội thảo 

Mức độ tham gia 
 (là tác giả/đồng tác giả) 

Địa điểm 

tổ chức  

     

     

4.3. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp 

Thời gian 

thực hiện 
Tên chương trình, đề tài 

Cấp quản lý 

đề tài 

Trách nhiệm 

tham gia 

trong đề tài 

Tình trạng đề tài 
(đã hoặc chưa 

nghiệm thu) 

2014 

Thực trạng và giải pháp nâng 

cao kiến thức và kỹ năng hội 

nhập quốc tế tại trường Cao 

đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà 

Nội 

Cấp cơ sở Tham gia đề 

tài 

Đã nghiệm thu 

2015 
Bộ bài tập tình huống môn 

học pháp luật. 
Cấp cơ sở Chủ nhiệm  Đã nghiệm thu 

     

     

4.4. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước 

Năm  Hình thức và nội dung giải thưởng Tổ chức trao tặng 

   

   

4.5. Kinh nghiệm hướng dẫn nghiên cứu sinh (NCS), học viên cao học (HVCH) 

Họ tên 

NCS/HVCH 
Đề tài luận án/luận văn Cơ sở đào tạo 

Thời gian 

đào tạo 

Vai trò 

hướng dẫn 

     

     

4.6. Những thông tin khác về nghiên cứu khoa học  

Tham gia các tổ chức, hiệp hội ngành nghề; thành viên ban biên tập các tạp chí khoa học 

trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế… 

Tên tổ chức Vai trò tham gia 
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5. Giảng dạy  

5.1. Chuyên ngành giảng dạy chính Pháp luật kinh tế - quốc tế 

5.2. Học phần có thể đảm nhiệm Học phần thuộc chuyên ngành Tư pháp – 

Hành chính nhà nước. 
 

Tôi cam đoan và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung bản lý 

lịch khoa học, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.  

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 
 

Lê Thị Trinh 
  

Hà Nội, ngày    30   tháng   11  năm 2023 

NGƯỜI KHAI 
(Ký, ghi rõ học hàm, học vị, họ và tên) 

 

 
Ths. Nguyễn Thị Phương Hồng 

 

 

 


